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Đơn vị: BM.Giáo dục thể chất
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Giáo dục thể chất ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  9117043  Huỳnh Bá Huynh  20/12/91  TD11X6A2   2.78  124  Khá  Giáo dục thể chất    
 2  B1300230 Nguyễn Văn Nghĩa Thảo  03/01/94  TD13X6A1   2.88  124  Khá  Giáo dục thể chất    
 3  B1300235 Lâm Đáo Thuận  24/11/93  TD13X6A1   3.18  127  Khá  Giáo dục thể chất    
 4  B1300250 Vũ Hữu Đức  15/08/94  TD13X6A2   2.99  125  Khá  Giáo dục thể chất    
 5  B1407498 Nguyễn Trường Dũng  30/05/95  TD14X6A1   3.08  143  Khá  Giáo dục thể chất    
 6  B1407501 Lý Hằng  30/12/93  TD14X6A1   2.77  140  Khá  Giáo dục thể chất    
 7  B1407513 Huỳnh Hữu Nghị  26/07/95  TD14X6A1   2.56  143  Khá  Giáo dục thể chất    
 8  B1407539 Lý Hiếu  21/02/96  TD14X6A2   2.71  149  Khá  Giáo dục thể chất    
 9  B1407547 Hứa Đức Minh  26/11/95  TD14X6A2   3.17  142  Khá  Giáo dục thể chất    

 10  B1407548 Trương Nhật Minh  31/08/94  TD14X6A2   2.77  140  Khá  Giáo dục thể chất    
 11  B1407562 Mai Hoàng Thắng  09/12/96  TD14X6A2   3.04  147  Khá  Giáo dục thể chất    
 12  B1508814 Nguyễn Minh An  06/06/95  TD15X6A1   3.09  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 13  B1508815 Huỳnh Tuấn Bình  21/10/96  TD15X6A1   3.30  148  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 14  B1508816 Trần Dự Cần  06/06/97  TD15X6A1   2.72  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 15  B1508818 Nguyễn Hữu Cường  25/02/97  TD15X6A1   3.09  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 16  B1508819 Lý Hoàng Diệu  12/09/96  TD15X6A1   3.16  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 17  B1508820 Phạm Thanh Duy  11/09/96  TD15X6A1   3.25  141  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 18  B1508821 Phạm Huỳnh Điệu  05/08/97  TD15X6A1   3.20  151  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 19  B1508823 Huỳnh Quốc Huy  10/04/96  TD15X6A1   2.91  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 20  B1508824 Nguyễn Hoàng Huynh  23/02/97  TD15X6A1   3.08  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 21  B1508825 Trần Phú Hữu  14/09/97  TD15X6A1   3.04  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 22  B1508826 Lê Thành Khôi  15/05/97  TD15X6A1   3.19  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 23  B1508827 Phạm Y Lâm  06/09/97  TD15X6A1   3.08  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 24  B1508828 Đoàn Kinh Luân  10/02/95  TD15X6A1   3.66  143  Xuất sắc  Giáo dục thể chất    
 25  B1508829 Lê Nhựt Minh  25/09/97  TD15X6A1   3.18  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 26  B1508830 Nguyễn Mạc Thái Nguyên  03/06/89  TD15X6A1   3.88  143  Xuất sắc  Giáo dục thể chất    
 27  B1508831 Bùi Hữu Nhân  15/03/97  TD15X6A1   3.25  143  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 28  B1508832 Trần Trọng Nhân  17/06/97  TD15X6A1   3.28  141  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 29  B1508833 Sơn Phong  01/10/97  TD15X6A1   3.21  140  Giỏi  Giáo dục thể chất    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: TD2
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 30  B1508834 Nguyễn Hoàng Phúc  22/04/97  TD15X6A1   3.19  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 31  B1508835 Danh Tâm  08/03/95  TD15X6A1   2.63  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 32  B1508836 Nguyễn Văn Tấn  01/01/97  TD15X6A1   3.05  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 33  B1508837 Võ Hoàng Thảnh  04/04/97  TD15X6A1   3.19  141  Khá  Giáo dục thể chất    
 34  B1508838 Lý Minh Thến  02/03/97  TD15X6A1   3.40  148  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 35  B1508840 Lê Trung Tín  01/12/97  TD15X6A1   3.18  140  Khá  Giáo dục thể chất    
 36  B1508841 Nguyễn Lê Hửu Truyền  17/11/96  TD15X6A1   3.35  151  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 37  B1508842 Lê Văn Quốc Tuấn  15/07/97  TD15X6A1   3.25  151  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 38  B1508843 Nguyễn Thị Thanh Vân  19/04/97  TD15X6A1  N  3.23  145  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 39  B1508844 Đặng Minh Xuân  02/09/97  TD15X6A1   3.00  143  Khá  Giáo dục thể chất    
 40  B1508846 Trần Văn Bửu  01/11/97  TD15X6A1   3.20  140  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 41  B1508847 Nguyễn Thị Ngọc Chăm  01/01/97  TD15X6A1  N  3.11  151  Khá  Giáo dục thể chất    
 42  B1508849 Thái Minh Cường  22/09/97  TD15X6A1   3.10  140  Khá  Giáo dục thể chất    
 43  B1508850 Nguyễn Thị Tuyết Dõn  04/07/96  TD15X6A1  N  3.24  151  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 44  B1508851 Trần Thanh Duy  30/06/97  TD15X6A1   2.90  151  Khá  Giáo dục thể chất    
 45  B1508853 Nguyễn Trí Hiếu  09/01/97  TD15X6A1   3.12  140  Khá  Giáo dục thể chất    
 46  B1508854 Nguyễn Ngọc Thanh Huy  11/07/97  TD15X6A1   3.10  151  Khá  Giáo dục thể chất    
 47  B1508855 Nguyễn Thanh Hưng  12/11/97  TD15X6A1   3.08  140  Khá  Giáo dục thể chất    
 48  B1508856 Võ Việt Khoa  19/03/97  TD15X6A1   3.22  145  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 49  B1508859 Trương Văn Lực  24/02/97  TD15X6A1   3.27  151  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 50  B1508864 Đổng Văn Phú  29/08/95  TD15X6A1   3.12  140  Khá  Giáo dục thể chất    
 51  B1508865 Nguyễn Thành Phục  02/03/96  TD15X6A1   3.22  140  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 52  B1508868 Bùi Lê Quốc Thắng  27/01/97  TD15X6A1   3.37  140  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 53  B1508870 Thạch Thanh Tiều  09/09/96  TD15X6A1   3.18  140  Khá  Giáo dục thể chất    
 54  B1508871 Lê Văn Toãn  01/01/97  TD15X6A1   3.23  146  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 55  B1508872 Phạm Nhật Trường  31/05/97  TD15X6A1   3.37  140  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 56  B1508874 Nguyễn Văn Vũ  05/11/96  TD15X6A1   3.36  151  Giỏi  Giáo dục thể chất    
 57  B1511056  Nguyễn Thị Bích Loan  07/06/97  TD15X6A1  N  3.15  148  Khá  Giáo dục thể chất    
 58  B1511060  Lê Hồng Phượng Ngân  15/08/94  TD15X6A1  N  3.15  145  Khá  Giáo dục thể chất    

Tổng số danh sách: 58 sinh viên
  Ngày 11 tháng 06 năm 2019
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